	Tiếng Anh - Việt
	Các họ động vật
	Điểm

	Mayflies – Phù du 
	Heptagenniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Potamanthidae, Ephemeridae, Oligoneuridae
	10

	Stoneflies – Cánh úp
	Leuctrida, Perlidae, Periodidae
	

	Bugs – Cánh nửa
	Aphelocheiridae
	

	Odonata – Chuồn chuồn
	Amphipterygidae
	

	Caddisflies- Bướm đá
	Phryganeidae, Molannidae, Odontoceridae/Brachycentridae, Leptoceridae, Goeridae, Lepidostomatidae
	

	Crabs – Cua 
	Potamidae
	8

	Caddisflies - Bướm đá
	Psychomyiidae, Philoppotamidae,
	

	Mayflies – Phù du
	Caenidae
	7

	Stoneflies -  Cánh úp
	Nemouridae
	

	Caddisflies - Bướm đá
	Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae
	

	Snails - Ốc 
	Neritidae, Ancylidae
	6

	Caddis flies - Bướm đá
	Hydroptilidae
	

	Dragonflies – 
Chuồn chuồn
	Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegastridae, Aeshnidae, Platycnemidae, Chlorocyphidae, Macromidae
	

	Bugs – Cánh nửa 
	Veliidae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Natonectidae, Belostomatidae, Hebridae, Pleidae, Corixidae
	5

	Beetles – Cánh cứng
	Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidaehydraenidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Helodidae, Dryopidae, Elminthidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Psephenidae, ptilodactylidae
	

	Caddis flies - Bướm đá
	Hydropsychidae
	

	Dipteran flies – 
Hai cánh
	Tipulidae, Simuliidae
	

	Mollusca – Thân mềm
	Mytilidae
	

	Triclads– Sán tiêm mao
	Planariidae
	

	Mayflies – Phù du 
	Baetidae/Siphlonuridae
	4

	Megaloptera – 
Cánh rộng 
	Sialidae, Corydalidae
	

	Dragonflies – 
Chuồn chuồn
	Coenagrionidae, Corduliidae, Libellulidae
	

	Mollusca – Thân mềm
	Pilidae,Viviparidae, Unionidae, Amblemidae
	

	Leeches - Đỉa 
	Piscicolidae
	

	True flies – Hai cánh
	Ephydridae, Stratiomyidae, Blepharoceridae
	3

	Snais, Bivalves - ốc, Hai mảnh Vỏ (trai, hến)
	Bithyniidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Thiaridae, Littorinidae, Corbiculidae, Pisidiidae
	

	Leeches - đỉa
	Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae
	

	Crabs - Cua, Prawns – Tôm
	Parathelphusidae, Antyidae, Palaemonidae
	

	Dragonflies – 
Chuồn chuồn
	Protoneuridae
	

	Midges - Muối lắc
	Chironomidae
	2

	– Giun ít tơ
	Oligochaeta 
	1



